TÓM TẮT
 PHẠM THỊ KIM ANH, “So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của bảy giống khổ qua (Momordica charantia L.)”
Giáo viên hướng dẫn:

Ths. PHẠM HỮU NGUYÊN

Thí nghiệm được tiến hành tại xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An, tỉnh Long An; thời gian từ tháng 11 – 2008 đến tháng 1 – 2009. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố, 3 lần lặp lại, với 7 nghiệm thức là 7 giống khổ qua tham gia thí nghiệm. Giống TN 100, giống TN 166, giống Tiểu Phụng 330, giống Jade 33, giống Vino 606, giống Calypso 134, giống 241(đối chứng).
Kết quả thu được:

Về khả năng sinh trưởng: chiều cao cây của các giống TN 100 (363,3 cm), TN 166 (365,7 cm), Jade 33 (360 cm), Vino 606 (378,1 cm) và giống đối chứng 241 (365,9 cm). Số cành trên thân chính của các giống đạt từ 21,7 – 24,8 cành/cây. Trong đó giống có số cành trên cây nhiều nhất là giống Calypso 134 (25,2 cành/cây), giống đối chứng 241 (24,8 cành/cây), Jade 33 (23,5 cành/cây), giống TP 330 và TN 166 có số cành gần bằng nhau (22,6 – 22,7 cành/cây).

Khả năng chống chịu sâu bệnh: Các giống thí nghiệm đều bị sâu xanh ăn lá gây hại, giống Jade 33 (47,2%), TN 100 (33,3%), TN 166 (35,1%), giống Vino 606 có tỷ lệ thấp nhất (27,7%) thấp hơn so với đối chứng (34,2%). Bệnh thán thư: tỷ lệ các giống bị nhiễm bệnh 12 – 22,2%, giống TN 100 (15,7%), TN 166 (20,3%), bệnh nặng nhất là giống 241 (22,2 %). Bệnh đốm lá: giống Jade 33 bị nặng nhất (34,2%), TN 166 (28,7%) cao hơn so với đối chứng 241(21,2%). Bệnh virut xuất hiện trên giống TP 330 (4,6%), TN 166 (0,9%), đối chứng 241 (2,7%).
Về năng suất: Các giống cho năng suất thực tế cao là giống TN 166 (39,5 tấn/ha), TP 330 (37,9 tấn/ha), Jade 33 (35,9 tấn/ha), TN 100 (35,4 tấn/ha), giống Calypso 134 cho năng suất thấp nhất (28,5 tấn/ha).
Vậy 3 giống TN 100, TN 166, TP 330 có năng suất cao, phẩm chất phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng bổ sung vào cơ cấu giống ở xã Hướng Thọ Phú, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

